
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

 

Số:        /QLCL-CL1 
V/v  FSVPS bổ sung doanh nghiệp  

vào Danh sách được phép xuất khẩu  

vào Liên minh KT Á-Âu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm      

 

Kính gửi: 

 

 - Công ty TNHH Hải Triều - D1 (HK 695); Công ty Cổ 

phần Hùng Cá 6 (DL 676); Công ty TNHH thủy sản An 

Hải (DL 979); Công ty TNHH Hải sản An Lạc – Trà Vinh 

(HK 839); Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Cá 2 (DL 801); 

Công ty Cổ phần Vạn Ý (DL 717); Công ty TNHH Hải Triều 

(DL 688); 
- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng. 

 

Ngày 23/5/2022, Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (FSVPS) 

đã có văn bản số ФC- KC-7/13894 thông báo điều chỉnh loại hình hoạt động cho 

03 cơ sở và bổ sung 04 cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam vào danh sách các 

doanh nghiệp được phép xuất khẩu vào thị trường Liên minh Kinh tế Á –Âu kể 

từ ngày 23/5/2022 (chi tiết tại văn bản kèm theo).  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo và đề nghị các 

doanh nghiệp, Trung tâm vùng như sau: 

1. Các doanh nghiệp có tên trong danh sách tại Phụ lục kèm theo: 

- Thực hiện đăng ký thẩm định, chứng nhận đối với các sản phẩm nêu tại 

Phụ lục kèm theo và phù hợp với danh mục sản phẩm được Cục thẩm định, chứng 

nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở để xuất khẩu vào thị 

trường Liên minh Kinh tế Á-Âu theo đúng quy định. 

- Chủ động nghiên cứu và thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và xuất khẩu thủy sản vào thị trường 

Liên minh Kinh tế Á Âu nói chung và Liên bang Nga nói riêng, cụ thể: TR 

040/2016 Quy định kỹ thuật của Liên minh Kinh tế Á-Âu về An toàn thủy sản 

và các sản phẩm thủy sản, TR CU 021/2011 Quy định kỹ thuật của Liên minh 

Hải quan về An toàn thực phẩm, TR CU 022/2011 Quy định kỹ thuật của Liên 

minh Hải quan về ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, TR CU 005/2011 Quy định kỹ 

thuật của Liên minh Hải quan về an toàn bao bì, TR CU 029/2012 Quy định kỹ 

thuật của Liên minh Hải quan về yêu cầu an toàn đối với phụ gia thực 

phẩm, hương liệu và chất hỗ trợ chế biến (các quy định được đăng tải trên 

website của Cục tại http://www.nafiqad.gov.vn/lien-minh-kt-a-au_t229c322). 

http://www.nafiqad.gov.vn/lien-minh-kt-a-au_t229c322
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- Phối hợp chặt chẽ với nhà nhập khẩu để tránh phát sinh vướng mắc (hợp 

đồng xuất khẩu, nhà nhập khẩu đã được FSVPS công nhận,…) khi xuất khẩu 

thủy sản vào Liên minh Kinh tế Á-Âu.  

2. Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 

- Thẩm định cấp chứng thư cho các sản phẩm được sản xuất tại các cơ sở 

trong danh sách tại Phụ lục kèm theo vào Liên minh Kinh tế Á-Âu kể từ ngày 

ban hành văn bản này. 

- Chuyển tiếp công văn này tới các cơ sở chế biến trong danh sách tại Phụ 

lục gửi kèm theo địa bàn quản lý và phổ biến, hướng dẫn doanh nghiệp về các 

quy định về an toàn thực phẩm của Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu trong 

chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào thị trường này. 

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Chi cục: Trung bộ, Nam bộ (để biết); 

- Lưu: VT, CL1. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

Lê Bá Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO DANH SÁCH ĐƯỢC 

PHÉP XUẤT KHẨU VÀO LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU 

(Ban hành kèm theo công văn số     /QLCL-CL1 ngày      /5/2022 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 
 

I. DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 

STT 
Mã số 

DN 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Loại hình hoạt động đã được điều chỉnh 

1.  DL 801 

Công ty Cổ phần 

Phát triển Hùng Cá 

2 / HUNGCA 2 

DEVELOPMENT 

CORPORATION 

(HUNGCA 2 CO.)  

Lô D, Cụm công nghiệp Bình 

Thành, Quốc lộ 30, ấp Bình Chánh, 

xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp / Lot D, BinhThanh 

Industrial Zone, National Road 30, 

ThanhBinh District, DongThap 

province 

- Cá đông lạnh (thủy sản nuôi - cá tra) 

- Phi lê cá (bao gồm thịt cá, chả cá) tươi, ướp lạnh hoặc đông 

lạnh (thủy sản nuôi - cá tra) 

2.  DL 717 

Công ty Cổ phần 

Vạn Ý / VANY 

Corporation 

(VANYCO) 

Lô C, Cụm Công nghiệp Bình 

Thành, Quốc lộ 30, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp / Lot C, 

BinhThanh industrial zone, National 

road 30, Thanh Binh district, 

DongThap province 

- Cá đông lạnh (thủy sản nuôi - cá tra) 

- Phi lê cá (bao gồm thịt cá, chả cá) tươi, ướp lạnh hoặc đông 

lạnh (thủy sản nuôi - cá tra). 

3.  DL 688 

Công ty TNHH Hải 

Triều/ Hai Trieu 

Company Limited - 

F1 

Lô 2/6 khu công nghiệp Phan Thiết, 

xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, Bình 

Thuận/ Lot 2/6 Phan Thiet Industrial 

Zone, Phong Nam Commune, Phan 

Thiet City, Binh Thuan province 

- Cá đông lạnh (trong đó có thủy sản nuôi - cá tra); 

- Phi lê cá (bao gồm thịt cá, chả cá) tươi, ướp lạnh hoặc đông 

lạnh (trong đó có thủy sản nuôi - cá tra); 

- Giáp xác, có vỏ hoặc không vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông 

lạnh, hấp – đông lạnh, khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối 

(trong đó có thủy sản nuôi – tôm); 

- Nhuyễn thể, có vỏ hoặc không vỏ, các loại động vật thân 

mềm sống dưới nước khác, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, 

hấp-đông lạnh, khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối (trừ thủy 
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STT 
Mã số 

DN 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Loại hình hoạt động đã được điều chỉnh 

sản nuôi); 

- Cá đóng hộp hoặc cá thành phẩm (trong đó có thủy sản nuôi - 

cá tra). 

- Giáp xác, nhuyễn thể và các loài động vật thân mềm khác 

đóng hộp hoặc thành phẩm  (trong đó có thủy sản nuôi - tôm) 

 

 

II. DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CHẤP THUẬN BỔ SUNG VÀO DANH SÁCH ĐƯỢC PHÉP XUẤT KHẨU VÀO LIÊN MINH KT Á-ÂU 

STT 
Mã số 

DN 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Loại hình hoạt động đã được công nhận 

1 HK 695 

Công ty TNHH Hải Triều - 

D1/ Hai Trieu Company 

Limited - D1 

Lô 2/6 KCN Phan 

Thiết, xã Phong Nẫm, 

thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận/ Lot 

2/6 Phan Thiet 

Industrial Zone, 

Phong Nam 

Commune, Phan Thiet 

City, Binh Thuan 

province 

- Cá sấy khô, phơi khô, ướp muối hoặc ngâm muối, cá xông khói 

nóng hoặc lạnh (trừ thủy sản nuôi); 

- Giáp xác, có vỏ hoặc không vỏ sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, 

hấp-đông lạnh, sấy khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối (trừ 

thủy sản nuôi); 

- Nhuyễn thể, có vỏ hoặc không vỏ, các loại động vật thân mềm 

sống dưới nước khác, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, 

ướp muối hoặc ngâm nước muối (trừ thủy sản nuôi). 

- Giáp xác, nhuyễn thể và các loài động vật thân mềm khác đóng 

hộp hoặc thành phẩm (trừ thủy sản nuôi). 

2 DL 676 

Công ty Cổ phần Hùng Cá 

6 / HungCa 6 Corporation 

(HUNGCA 6) 

Cụm công nghiệp 

Bình Thành, ấp Bình 

Chánh, xã Bình 

Thành, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 

/ Binh Thanh 

Industrial Zone, Binh 

Chanh hamlet, Binh 

- Cá đông lạnh (thủy sản nuôi – cá tra); 

- Phi lê cá (bao gồm thịt cá, chả cá) tươi, ướp lạnh hoặc đông 

lạnh (thủy sản nuôi – cá tra). 
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STT 
Mã số 

DN 
Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Loại hình hoạt động đã được công nhận 

Thanh commune, 

Thanh Binh district, 

Dong Thap province 

3 DL 979 

Công ty TNHH thủy sản 

An Hải/ AN HAI FISHERY 

LIMITED COMPANY 

(AHFISHCO). 

Lô B4-03, khu A, khu 

công nghiệp Nhơn 

Hội, khu kinh tế Nhơn 

Hội, xã Nhơn Hội, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định/ Lot 

B4-03, A area, Nhon 

Hoi Industrial Park, 

Nhon Hoi Economic 

Zone, Nhon Hoi 

Commune, Quy Nhon 

city, Binh dinh 

province 

- Cá đông lạnh (trừ thủy sản nuôi); 

- Phi lê cá (bao gồm thịt cá, chả cá) tươi, ướp lạnh hoặc đông 

lạnh (trừ thủy sản nuôi). 

4 HK 839 

Công ty TNHH Hải sản An 

Lạc – Trà Vinh/ AN LAC - 

TRA VINH SEAFOOD CO., 

LTD 

Số 20, Lô E, KCN 

Long Đức, Tp. Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh/ 

No.20, Lot E, Long 

Duc Industrial zone, 

Tra Vinh city, Tra 

Vinh province 

- Cá sấy khô, phơi khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối, cá 

xông khói nóng hoặc lạnh (trừ thủy sản nuôi); 

- Nhuyễn thể, có vỏ hoặc không vỏ, các loại động vật thân mềm 

sống dưới nước khác, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, hấp-đông 

lạnh, khô, ướp muối hoặc ngâm nước muối (trừ thủy sản nuôi). 
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